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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN VĨNH LỢI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    TỈNH BẠC LIÊU                                       
                     

Bản án số: 37/2022/DS-ST 

Ngày: 12 – 5 – 2022. 
V/v    n             n  

s    n        n   n . 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà        n    ả  

Các Hội thẩm nhân dân:   

1. Ông P ạm Văn Sáu 

2. Ông Đà  Văn Vĩn  

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳn    ọ    iều, là   ư ký  ò  án n ân  ân  uyện 

Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham gia 

phiên tòa: Bà   ịn    ị Mỹ  iên- Kiểm sá  viên. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022,  ại t   sở  ò  án n ân  ân  uyện Vĩn  L i xé  x  

sơ   ẩm   n  k  i v  án  ân s      lý số 156/2021/TLST –DS n ày 15   án  11 năm 

2021 về “   n             n  s    n        n   n ”,   e  Quyế   ịn   ư  v  án    

xé  x  số 26A/2022/QĐXXST-DS ngày 16 tháng 3 năm 2022  iữ   á   ươn  s : 

1.   uyên  ơn:  

Ngân hàng Thương mại Cổ phần X. 

Đị    ỉ     sở    n : A, P ườn  B, Quận  C,   àn    ố H  C   Min . 

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền của Ngân hàng Thương mại Cổ 

phần X: Ôn  H, sin  năm 1968;   ứ  v :  ổ   ưởn  P òn  K á    àn   á n ân - 

  ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X C i n án  Quận M;  ị    ỉ: P ườn  N, Quận M, 

  àn    ố H  C   Min , (  e   á  văn bản ủy quyền số 285/2018/EIB/UQ- GĐ 

ngày 28 tháng 12 năm 2018 và số 13/2020/ EIBQ4/UQ-GĐ n ày 06   án  10 năm 

2020), (vắn  mặ ).  

2. Bị  ơn: Ôn  Đỗ P, sin  năm 1985 (vắn  mặ ).  

Đị    ỉ: Ấ   , xã L,  uyện V,  ỉn  Bạ  Liêu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại Đơn k ởi kiện n ày 06 tháng 10 năm 2020 và lời k  i  ại  òa án, n uyên 

 ơn   ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X, n ười  ại  iện       á    e  ủy quyền  ủ  

Ngân hàng là ông H    n  bày:  

Vào ngày 03/10/2013, ông P  ó ký Gi y  ề n  ị   á   àn  kiêm       n  s  

  n      quố   ế với   ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X Chi nhánh Quận M -Thành 
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  ố H  C   Min ,  ạn mứ    n   n  là 20.000.000   n ,  ạn mứ   ú   iền mặ  

4.000.000   n ;   ời  ạn s    n      03 năm. 

   n  quá    n  s    n     ,    n ày k      ạ      là n ày 08/10/2013 ông P  ã 

 ú  số  iền 34.155.968   n . Đến n ày 06/8/2016, ông P  ã    n    án số  iền 

40.651.618   n ,    n   ó  iền  ố   ã   ả 28.530.429   n , lãi (     ài    n ) là 

9.741.300   n ,       ễ  ạn 439.889   n  và       ườn  niên, SMS ( in n ắn) là 

1.940.000   n . Hiện ông P  òn n   iền  ố  5.625.539   n .   n   ến n ày 07/3/2022, 

ông P  òn n  lãi là 18.880.591   n ,       ễ  ạn    n    án là 25.585.317   n ,     

vư    ạn mứ  là 2.471.002   n . 

Nay   ân  àn  yêu  ầu ông P    n    án  iền n   ố , lãi và phí   n   ến n ày 

07/3/2022 là 52.562.449   n ,    n   ó n   ố  5.625.539   n , n  lãi 18.880.591 

  n ,     vư    ạn mứ  2.471.002   n ,       ễ  ạn 25.585.317   n ; và  iền lãi,     

  á  sin     n ày 08/3/2022  ến k i    n    án x n  n    e  mứ  lãi su   quy  ịn  

 ại       n . 

Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn, bị  ơn ông Đỗ P    k i  ò  án     

lý v  án  ến k i mở   iên  ò  xé  x , ông P  ã  ư    ò  án   iệu  ậ      lệ n ưn  

k  n   ến  ò  án  ể    n  bày ý kiến,  ò  án  ó  ến n à ông P n ưn  k  n  l y lời 

k  i  ư      k  n   ó ở n à nên  ò  án k  n   ó lời k  i  ủ  ông P. 

Đại  iện Viện kiểm sá  n ân  ân  uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu    n  bày 

việ   uân   e    á  luậ   ủ   ò  án:    k i     lý      ến   iên  ò  xé  x  sơ 

  ẩm,  ò  án  ã       iện  ún  quy  ịn   ủ  Bộ luậ   ố   n   ân s .   uyên  ơn 

 ã       iện  ầy  ủ quyền và n  ĩ  v   ố   n   ư   quy  ịn   ại Điều 70, 71 Bộ 

luậ   ố   n   ân s ; bị  ơn   ư        iện  ầy  ủ  á  quyền và n  ĩ  v   ố   n  

 ư   quy  ịn   ại  á  Điều 70, 72 Bộ luậ   ố   n   ân s .  

Về nội  un : Đề n  ị Hội   n  xé  x ,      n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

  ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X, buộ  ông P   ải  ó n  ĩ  v     n    án     

  ân  àn  số  iền  ố  5.625.539   n , n  lãi quá  ạn   n   ến n ày 07/3/2022 là 

18.880.591   n ,     vư    ạn mứ  2.471.002   n ,       ễ  ạn 25.585.317   n ; 

 ổn   ộn   ố , lãi và phí là 52.562.449   n ; và  iền lãi quá  ạn, phí   á  sin     

ngày 08/3/2022  ến k i    n    án x n  n    e  mứ  lãi su   quy  ịn   ại     

  n . Về án    , ông P   ải   ịu   e  quy  ịn   ủ    á  luậ . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về   ẩm quyền: Ngân hàng   ươn  mại Cổ   ần X nộ   ơn k ởi kiện  ến 

 ò  án yêu  ầu ông Đỗ P    n    án  iền n        ân  àn  là    n       về     

  n    e  quy  ịn  k  ản 3 Điều 26 Bộ luậ   ố   n   ân s . Căn  ứ và  Gi y  ề 

n  ị   á   àn  kiêm       n  s    n      quố   ế   ể  iện nơi làm việ   ủ  ông P  ại 

C n   y   á   n iệm Hữu  ạn T,  ị    ỉ, P ườn  R, Quận G,   àn    ố H  C   

Min ; nơi  ăn  ký   ườn    ú  ủ  ông P  ại    T, xã L,  uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu. 

Vào ngày 02/11/2020, Tòa án nhân dân Quận G,   àn    ố H  C   Min      lý v  

án.  ại biên bản làm việ  n ày 07/12/2020,  n  Lê X là Giám  ố  C n   y   á   

n iệm Hữu  ạn T xá   ịn  ông P k  n  làm việ   ại C n   y. D   ó,  ò  án n ân  ân 

Quận G,   àn    ố H  C   Min    uyển    sơ v  án      ò  án n ân  ân  uyện 
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Vĩn  L i  ể  iải quyế    e  Quyế   ịn    uyển    sơ v  án số 206/2021/QĐS -DS 

ngày 30/3/2021. Căn  ứ và  Biên bản xác minh ngày 16/12/2021, Công an xã L, 

 uyện V xá   ịn  ông P vẫn  ăn  ký   ườn    ú  ại    T, xã L,  uyện V,  ỉn  Bạ  

Liêu, k  n   ó    n   in   uyển k ẩu  i nơi k á . D  vậy, việ  ông P    y  ổi  ị    ỉ 

mà k  n  thông bá   ị    ỉ mới       ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X   n  n ư 

   n  quyền  ị    ươn  là n ằm m          e  i u  ị    ỉ,   ốn   án  n  ĩ  v   ối 

với n ười k ởi kiện, Tòa án  iến  àn      lý và  iải quyế  v  án   e    ủ       un  

quy  ịn   ại  iểm e k  ản 1 Điều 192  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân s . Do ông P  ó  ị    ỉ 

   T, xã L,  uyện V,  ỉn  Bạ  Liêu nên  ò  án n ân  ân  uyện Vĩn  L i     lý,  iải 

quyế  là  ún    ẩm quyền   e  quy  ịn   iểm   k  ản 1 Điều 35;  iểm   k  ản 1 

Điều 39  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân s . 

[2] Về   ời  iệu k ởi kiện: Ông P ký H     n  s    n      quố   ế với Ngân 

hàng   ươn  mại Cổ   ần X Chi nhánh Quận M -  àn    ố H  C   Min  vào ngày 

03/10/2013,   ời  ạn s    n      03 năm nên  ến ngày 03/10/2016 là  ế    ời  ạn 

   n    án       n .   ưn   ến n ày 08/10/2020,   ân  àn  mới nộ   ơn k ởi 

kiện là  ế    ời  iệu 03 năm   e  quy  ịn  Điều 429 Bộ luậ  Dân s . Căn  ứ k  ản 2 

Điều 184 Bộ luậ   ố   n   ân s  quy  ịn : “Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu 

theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này 

phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ 

việc”.    y  ằn ,    k i     lý v  án  ến k i xé  x , ông P k  n   ó ý kiến về   ời 

 iệu k ởi kiện nên ông P  ã    bỏ quyền yêu  ầu á    n    ời  iệu k ởi kiện. D  vậy, 

Hội   n  xé  x  k  n  á    n    ời  iệu k ởi kiện  ể  iải quyế  v  án. 

[3] Về  ố   n : Ông H là n ười  ại  iện       á    e  ủy quyền  ủ    ân  àn  

  ươn  mại Cổ   ần X  ó  ơn xin xé  x  vắn  mặ ; bị  ơn  ng Đỗ P  ã  ư    ốn  

 ạ      lệ  á  văn bản  ố   n , quyế   ịn   ư  v  án r  xé  x , quyế   ịn    ãn,  i y 

  iệu  ậ   ủ   ò  án n ưn  ông P vắn  mặ  k  n   õ lý   . Căn  ứ k  ản 1 và k  ản 

2 Điều 227, k  ản 1 và k  ản 3 Điều 228  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân s , Hội   n  xé  

x   iến  àn  xé  x  vắn  mặ  ông Thông và ông P.  

[4] Về nội dung:  ại Gi y  ề n  ị   á   àn  kiêm       n  s    n      quố  

 ế ngày 03 tháng 10 năm 2013  iữ  ông P với Ngân hàng   ươn  mại Cổ   ần X Chi 

nhánh Quận M -  àn    ố H  C   Min ,   ể  iện  ạn mứ    n   n    ân  àn  

  n  ý   ê  uyệ  là 20.000.000   n .  

[4.1] Tại khoản 3 Điều 6 và khoản 2 Điều 22 của Quy chế phát hành, thanh 

toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ thẻ ban hành kèm theo Quyết số 20/2007/QĐ-

NHNN ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định như sau: “ ổ 

  ứ    á   àn     ,  ổ   ứ     n    án       ải   n  bố  á  l ại     và mứ          

bên   ải   ả       ướ  k i bên   ải   ả     s    n   ị   v ”, và quy định về nghĩa vụ 

của chủ thẻ như sau: “   n    án  ầy  ủ,  ún   ạn     tổ   ứ    á   àn       á  

k  ản    ,  iền v y và lãi   á  sin     việ  s    n        e   ún     ả   uận  ại     

  n  s    n     ”. 

[4.2] Theo Bản   ỏ    uận s    n        n   n  quố   ế k m   e  Gi y  ề n  ị 

  á   àn  kiêm       n  s    n      quố   ế,  ại  iểu m   (i) m   2.1 Điều 2 quy 

 ịn    á   n iệm  ủ    ủ   ể: “C    n ận  á   i    ị        ã       iện và    n  
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  án  ún   ạn,  ầy  ủ   àn bộ số  ư n   ư     ỉ  ịn     n  s   kê n  y  ả  ối với 

 á    ườn      v  lý    nà   ó mà Eximb nk k  n    ể   i s   kê  ến       ủ    ” . 

[4.3] Đối   iếu   e  Bản   óm  ắ  s   kê   i  iế   i    ị    ủ  ông P  ó số 

    VC633509 là  ài liệu   ứn   ứ      ân  àn   un     ,   ể  iện   n   ến n ày 

07/3/2022, số  iền ông P       iện  i    ị   là 34.155.968   n ,  ã    n    án 

28.530.429   n ,  òn n   iền  ố  5.625.539   n . Xé     y, ông P vi   ạm n  ĩ  

v     n    án n        ân  àn  nên Ngân hàng k ởi kiện yêu  ầu ông P   ả n   ố  

số  iền 5.625.539   n  là có  ăn  ứ nên Hội   n  xé  x       n ận.  

[5] Đối với yêu  ầu số  iền lãi và      ủ    ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X; 

[5.1] Căn cứ khoản 1 và khoản 2 Điều 91 của Luật các Tổ chức tín dụng quy 

định về lãi suất, phí trong hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng như sau:  ổ 

  ứ    n   n   ư   quyền  n  ịn  và   ải niêm yế    n  k  i mứ  lãi su    uy  ộn  

vốn, mứ       un  ứn   ị   v     n    ạ   ộn  kin     n   ủ   ổ   ứ    n   n .  ổ 

  ứ    n   n  và k á    àn   ó quyền   ỏ    uận về lãi su  ,           n   n     n  

  ạ   ộn  n ân  àn   ủ   ổ   ứ    n   n    e  quy  ịn   ủ    á  luậ .  

[5.2] Căn  ứ và  Bản   ỏ    uận s    n        n   n  quố   ế k m   e  Gi y 

 ề n  ị   á   àn  kiêm       n  s    n      quố   ế,  ại Điều 7 quy  ịn   á  l ại 

     ị   v  mà   ủ       ải    n    án    n   ó  ó      ài    n  (lãi v y),        n  

  án   ễ  ạn và     s    n  vư    ạn mứ . Đối   iếu Bản   óm  ắ  s   kê   i  iế  

 i    ị    ủ  ông P,   ể  iện   n   ến n ày 07/3/2022      iền lãi quá  ạn là 

18.880.591   n ,     vư    ạn mứ  2.471.002   n ,       ễ  ạn 25.585.317   n . 

Xé     y, việ    ân  àn  yêu  ầu ông P   ả lãi quá  ạn và  iền     là   ù     với 

quy  ịn    á  luậ  và n ữn   ăn  ứ  ã viện  ẫn nêu   ên nên  ó  ơ sở      n ận.  

[6]   ư vậy,  ổn   ộn  n   ố , lãi và phí   n   ến n ày 07/3/2022 là 

52.562.449   n ,    n   ó n   ố  5.625.539   n , n  lãi 18.880.591   n ,     vư   

 ạn mứ  2.471.002   n ,       ễ  ạn 25.585.317   n , buộ  ông P   ải    n    án 

cho Ngân hàng   ươn  mại Cổ   ần X số  iền  ố , lãi và phí   n   ến n ày 

07/3/2022 là 52.562.449   n  và  iền lãi, phí   á  sin     n ày 08/3/2022  ến k i 

   n    án x n  n      Ngân hàng   ươn  mại Cổ   ần X. 

[7] Về án phí sơ   ẩm  ân s   ó  iá n ạ  : Ông P   ải   ịu 5%  ủ  số  iền 

2.628.122   n      ư    ò  án      n ận là 52.562.449   n  và nộ   ại C i     

  i  àn  án  ân s   uyện Vĩn  L i.   ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X  ã nộ  số 

 iền 441.794   n   iền  ạm ứn  án       e  Biên l i   u  ạm ứn  án     số 

AA/2019/0032573 ngày 02 tháng 11 năm 2020  ủ  C i       i  àn  án  ân s  Quận 

G,   àn    ố H  C   Min   ư     àn lại  ại C i       i  àn  án  ân s  Quận G, 

  àn    ố H  C   Min  số  iền 441.794   n . 

[8]    n ữn    ân        ên      n ận lời  ề n  ị  ủ   ại  iện Viện kiểm sá  

n ân  ân  uyện Vĩn  L i. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ k  ản 3 Điều 26,  iểm   k  ản 1 Điều 35,  iểm   k  ản 1 Điều 39, 

k  ản 1 Điều 147,  iểm b k  ản 2 Điều 227, k  ản 1 và k  ản 3 Điều 228, k  ản 1 
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Điều 273  ủ  Bộ luậ   ố   n   ân s ; các Điều 463, 466, 468  ủ  Bộ luậ  Dân s ; 

k  ản 1 và k  ản 2 Điều 91 Luậ   á   ổ   ứ    n   n  năm 2010;  iểm b k  ản 1 

Điều 24, k  ản 2 Điều 26  ủ     ị quyế  số 326/2016/UB VQH n ày 30   án  12 

năm 2016  ủ  Ủy b n   ườn  v  Quố   ội quy  ịn  về mứ    u, miễn,  iảm, thu, 

nộ , quản lý và s    n  án     và lệ      ò  án,  uyên x : 

 1. C    n ận   àn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ    ân  àn    ươn  mại Cổ   ần 

X  ối với  n  Đỗ P về    n             n  s    n        n   n . 

 2. Buộ   n  Đỗ P   ải  ó n  ĩ  v     n    án cho Ngân hàng   ươn  mại Cổ 

  ần X (do   ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X, Chi nhánh Quận G -   àn    ố H  

Chí Minh n ận   e        n   ã ký kế ) số  iền  ố , lãi, phí   n   ến n ày 07 tháng 

3 năm 2022 là 52.562.449   n  ( ăm mươi   i   iệu năm   ăm sáu mươi   i n   n 

bốn   ăm bốn mươi    n   n ),    n   ó n   ố  5.625.539   n  ( ăm   iệu sáu   ăm 

  i mươi lăm n   n năm   ăm b  mươi    n   n ), n  lãi 18.880.591   n  (Mười  ám 

  iệu  ám   ăm  ám mươi n   n năm   ăm    n mươi mố    n ),     vư    ạn mứ  

2.471.002   ng (Hai   iệu bốn   ăm bảy mươi mố  n   n k  n    ăm l    i   n ), 

      ễ  ạn 25.585.317   n  (H i mươi lăm   iệu năm   ăm  ám mươi lăm n   n b  

  ăm mười bảy   n ).  

3. Kể    n ày 08   án  3 năm 2022, ông Đỗ P  òn   ải  iế        ả k  ản  iền 

lãi và phí phát sinh cho   ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X (     ân  àn    ươn  

mại Cổ   ần X, Chi nhánh Quận G -   àn    ố H  C   Min  n ận   e        n  

 ã ký kế ) cho  ến k i    n    án  ế  n .   ườn       á  bên  ó   ỏ    uận về việ  

 iều   ỉn  lãi su       v y   e    n    ời kỳ  ủ    ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X 

    lãi su   mà  n  Đỗ P   ải  iế         n    án       ân  àn    ươn  mại Cổ 

  ần X   e  quyế   ịn   ủ   ò  án   n  sẽ  ư    iều   ỉn        ù     với s  

 iều   ỉn  lãi su    ủ    ân  àn    ươn  mại Cổ   ần X. 

4. Về án      ân s  sơ   ẩm  ó  iá n ạ  : Ông Đỗ P   ải   ịu số  iền 

2.628.122   n  (H i   iệu sáu   ăm   i mươi  ám n   n mộ    ăm   i mươi   i   n ) 

và nộ   ại C i       i  àn  án  ân s   uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu. Ngân hàng 

  ươn  mại Cổ   ần X  ã nộ  số  iền 441.794   n  (Bốn   ăm bốn mươi mố  n   n 

bảy   ăm    n mươi bốn   n )  iền  ạm ứn  án       e  Biên l i   u  ạm ứn  án     

số AA/2019/0032573 n ày 02   án  11 năm 2020  ủ  C i       i  àn  án  ân s  

Quận G,   àn    ố H  C   Min   ư     àn lại  ại C i       i  àn  án  ân s  Quận 

G,   àn    ố H  C   Min  số  iền 441.794   n  (Bốn   ăm bốn mươi mố  n   n 

bảy   ăm    n mươi bốn   n ). 

5.   ườn      bản án  ư     i  àn    e  quy  ịn   ại Điều 2 Luậ    i  àn  

án  ân s      n ười  ư     i  àn  án  ân s , n ười   ải   i  àn  án  ân s   ó 

quyền   ỏ    uận   i  àn  án, quyền yêu  ầu   i  àn  án,    n uyện   i  àn  án 

  ặ  bị  ưỡn    ế   i  àn  án   e  quy  ịn   ại  á  Điều 6, 7, 7 , 9 Luậ    i  àn  

án  ân s ;   ời  iệu   i  àn  án  ư         iện   e  quy  ịn   ại Điều 30 Luậ    i 

 àn  án  ân s . 

6. Cá   ươn  s  vắn  mặ   ại   iên  ò   ư   quyền k án   á  bản án    n    ời 

 ạn 15 (mười lăm) n ày kể    n ày n ận  ư   bản án   ặ  bản án  ư   niêm yế .  
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                                                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận:                                                             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
-  A D  ỉn  Bạ  Liêu;     

- TAND Quận G,   àn    ố H  C   Min ; 

- VKS D  uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu; 

- CC HADS  uyện Vĩn  L i,  ỉn  Bạ  Liêu;   

- CCTHADS Quận G,   àn    ố H  C   Min ; 

- Cá   ươn  s ; 

- Lưu    sơ.                                                                                      
                                                                                            Ng  T ang Th o 

 


